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        Ố  Ồ C Í MI   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CỘ       XÃ  ỘI C Ủ    ĨA  IỆ   AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Bản án số: 622/2017/DS-ST 

Ngày: 19 - 9 - 2017 

V      n             n    n s       án n  . 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ     A XÃ  ỘI C Ủ    ĨA  IỆ   AM 

            D                       Ố  Ồ C Í MI   

-            Hội đồ g xét xử sơ t ẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N  yễn H  T  n  Bạ   

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ôn  Dươn  Min  Kiên 

2. B       T      

-   ư ký   iê  to : B  T  n T   Ki  H  i – T ư    T   án     T   án 

n  n   n    n    V   T  n    ố H      Min   

-   i  i    i    i m s t           u                    Hồ     
Minh tham gia phiên toà: B  T  n T   Hải H y n - Kiể  sá   iên  

Ngày 19 tháng 9 nă  2017  ại T   s  T   án n  n   n    n    V   T  n  

  ố H      Min         sơ        n     i    án        số: 642/2016/TLST-DS 

ngày 28   án  11 nă  2016    t  n             n    n s       án n   theo 

Q yế    n   ư     án ra        số 1076/2017/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 8 

nă  2017  iữ   á   ươn  s : 

- Nguyên đơn: Anh Dươn  Mạn  H, sin  nă  1981;          ư    : ư n  

Đ,   ư n  P,    n Q, T  n    ố H      Min . 

- Bị đơn: Anh N  yễn Q  n   nh V, sin  nă  1981;          ư    :  ư n  

Đ,   ư n  P,    n Q, T  n    ố H      Min . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Tạ Mạn  Q, sin  nă  1984 

2  B  N  yễn B    N, sin  nă  1990 

  n           ư    :  ư n  Đ,   ư n  P,    n Q, T  n    ố H      Min . 

 T    ả       n       

 ỘI D         : 



2 

 

 

T  n   ơn    i  i n nộ   ến T   án n  y 15/11/2016   n   á    i    n  

  y    n    á    n   ố   n , n  yên  ơn    Anh Dươn  Mạn  H    ông H   

Zico    n ư i  ại  i n       y   y n trình bày: 

N  yên   ướ    y,    n n        ọ   ạ   ại số 485/89/35  ư n  Đ,   ư n  

P,    n Q, T  n    ố H      Min    ọi        n   485 89 35     ộ    y n s  

 ữ       n  N  yễn Văn N       P ạ  Nữ N ọ  Y  P  n n       n y  ã  ư   

UBND q  n    V        i y   ứn  n  n q y n s   ữ  n          y n s  

  n        số 15591 2003 n  y 11 11 2003  S     , Ôn  N  yễn Văn N và bà 

P ạ  Nữ N ọ  Y  ã  án,    yển n ư n   ại cho ông N  yễn Q  n   n  V, 

 ư       n     iến  ộn      n  y 10 12 2004  

Nă  2006,  n  N  yễn Quang Anh V  ã      ăn n         ên   ế       ại 

Chi n án  N  n   n  n n  n  i        á    iển n n     n    V    T y n iên, 

 ến    i  ạn    n    án      n  Vũ       ả năn     n    án nên  n  Vũ     ến 

    n  yên  ơn  ới yê      n  yên  ơn      ại  ăn n         ên  

Ngày 23/07/2007, n  yên  ơn     n  Vũ  ã  ến N  n   n  n n  n  i   

     á    iển n n     n Vi   N     i n án     V    ể  iải         ản   y   ên 

và n  n  ại   i sản  ã   ế       S     , n  yên  ơn     n  Vũ  ã  ến UBND 

q  n    V    ể  ăn           ế       N  y 26 07 2007, n  yên  ơn     n  Vũ 

 ã n  n  ại    n  ộ  i y     ản    n   iên    n  ến n         ên  Đ n     i, hai 

bên              i y     i   n  n  i n     i   n  n  i y     ản    n   ể  iến 

  n   i        án  

Nguyên  ơn  ũn   ã  ến P  n  c n    ứn  số 5 T  n    ố H      Min  

 iên            i     ướ   ể  i n      i            n       ăn n         ên  ới 

ông N  yễn Q  n   n  V  Đến n  y 06/08/2007, n  yên  ơn     n  Vũ  ã 

 ến P  n  c n    ứn  số 5  ể  iến   n       án,    yển n ư n   Sau khi bàn 

 ạ , hai bên  ã   ốn  n    nội   n       ,  iể          H     n       án n   

     n  ộ  ăn n   số 485/89/35 n  y 06 8 2007   ọi        H     n       án 

n   n  y 06 8 2007     s    ứn   iến       n    ứn   iên N  yễn Q  n  T. 

S     i        iể        n , hai bên   n  n           S         n     , nguyên 

 ơn         ại t n  T ái N  yên  S     i        n    n    n    ạ , n  yên  ơn 

b           n       sơ  ể nộ      UBND q  n    V    in  ăn   ộ,     n    

tên n  yên  ơn      i y   ứn  n  n       y n n    ã      án  N ưn  

n  yên  ơn   á   i n,    sơ      án   ư          iá    i     P  n    n  

  ứn  số 5 nên     ến  iên     ể yê                    n   ư            n  S   

  , n  yên  ơn  ã      iế   n  Vũ  ới   n    ốn  n  Vũ    P  n  công 

c ứn   ể     ại       n       án n   n ưn     n      ế    ả  

Từ     ến n y, n  yên  ơn  ẫn sin  sốn ,      i        ản      i sản   ên 

không ai    n      , ổn   n ,       i       n    n    n   ố  n  ĩ        ế  ối 

 ới N   nướ   

N y n  yên  ơn yê      T   án   n  n  n       n       án n        iữ  

n  yên  ơn     n  Vũ  ể n  yên  ơn     ơ s   in      ổi  i y   ứn  n  n 

      y n n       s n  tên n  yên  ơn. 
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B   ơn    Anh N  yễn Q  n   n  V  ã  ư   Tòa án  ốn   ạ         

T  n   á      i             án,   i        ến T    ể       i    iên  ọ   iể  

     i    i   nộ ,  iế    n,   n     i   ứn   ứ         iải n ưn        n      

    ũn     n       i    i    n     sơ    án  

Tại Bản       i 03/4 2017   n   á    i    n    y    n    á    n   ố   n , 

n ư i      y n   i, n  ĩ      iên    n    Ông Tạ Mạn  Q, B  N  yễn B    N 

trình bày:  n      ư   n  yên  ơn       n    ể   i n    ừ     ến n y,  n     

   n        iến   y yê         n           

Kế    ả            ứn   ứ: 

Tại Kế     n  iá    n  số 1902  54B n  y 10 7 2017     P  n  i n 

KHHS  ại T  n    ố H      Min   á    n :   ữ      ên H     n       án 

n   n  y 06 8 2007        Anh N  yễn Q  n   n  V. 

Tại   iên          n   ứ   i, n  yên  ơn    n ư i      y n   i, n  ĩ     

liên quan    yê       iải   yế    n     ,     ơn   n         n            

Đại  i n Vi n  iể  sá  n  n   n    n    V     á   iể     iến: 

V   ố   n : Vi    iải   yế     án   n s  nê    ên     T      án, Hội   n  

           i          n    á           n ữn  n ư i  i   ố   n   ể  ừ   i        

   án      ến   ướ     i  iể  Hội   n         n    án             ới   i   n  

    Bộ       ố   n    n s   

V  nội   n :      n  n yê         i  i n     n  yên  ơn 

     ĐỊ   CỦA   A   : 

 ăn  ứ       i  i  ,   ứn   ứ  ã  ư            ại   iên    , Hội   n      

   sơ      n  n   n : 

[1]  ăn  ứ     H     n       án n   n  y 06 8 2007   i n  n     

     ư             ơn    485/89/35  ư n  Đ,   ư n  P,    n Q, T  n    ố H  

Chí Minh. M            á   in        n   n P ư n  10    n    V       ơn 

không     ăn       ư n        y  ạ          ũn     n    n  ư         y n ưn  

do  ừ n  y 06 8 2007  ến n y     ơn   ư          ứ    n   á  n       n  yên 

 ơn  iế      i      y  ổi           ên    theo Biên  ản     i      n   ốn   ạ  

 ư   n  y 22 6 2017  ại    n N   T  n ,  ã N   Đã,   y n K  n N ,   n  

Đă  N n      á  n  n       n   n  ã N   Đ ,   y n K  n  Nô,   n  Đ   

N n       ừ         ơn    n    n sin  sốn   ại   y  D    y, Hội   n          ăn 

 ứ                 ơn   n        ên H     n       án n   n  y 06 8 2007  ể 

 iến   n   á           ố   n         y   n        á      . 

[2] Xá    n     n      á          n          n     án           y n 

 iải   yế      T   án: n  yên  ơn    i  i n yê      T   án   n  n  n     

  n       án n         n       h     n    n s       án n          y   n   ại 

   ản 3 Đi   26     Bộ       ố   n    n s  nă  2015   iế         B TTDS . Đối 

 ư n            n  n y         ộn  sản  ọ   ạ   ại    n    V  , n  yên  ơn 

yê            ọn T   án nơi       i n       n   iải   yế     n      , b   ơn    
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nơi  ư      ại    n    V   nên  ăn  ứ  iể       ản 1 Đi   35, Đi   36,  iể    

   ản 1 Đi   39,  iể       ản 1 Đi   40     BLTTDS, T   án n  n   n    n 

   V   T  n    ố H      Min            y n  iải   yế     án  

[3] P    n  yên  ơn        yê        n  n  n       n       án n  , 

   n     yê                  ả           n      i  ; n ư i      y n   i, 

n  ĩ      iên    n  ũn     n     yê         n         ;     ơn       n         

   n        iến yê      T   án   yên  ố       n      i     y             ả 

      n      i  ;      y, Hội   n                y    n    n   iế    n   iá   i 

sản    n        

[4] B   ơn  ã  ư   T   án    n   á      i             án,   i           

    ến T         i    iên      iải      á  n  y 01 3 2017, 29 3 2017,       i  

  iên                 á  n  y 25/8/2017    19/9 2017 n ưn        n       

Nguyên  ơn, n ư i      y n   i, n  ĩ      iên    n    yê      T   án        

  n     . Hội   n          ăn  ứ Đi   227, 228     B TTDS          n      

 á   ươn  s  n y. 

X   yê         i  i n     n  yên  ơn    y: 

[5]  ăn  ứ      i y   ứn  n  n   y n s   ữ  n          y n s    n  

      số 15591 2003 n  y 11 11 2003     UBND    n    V   T  n    ố H  

    Min          á  n  n    y  ổi n  y 10 12 2004    Văn  ản số 1298  N V 

n  y 14 6 2017       i n án  Văn    n   ăn           i    n    V  , Hội 

  n             ơ s   á    n  n   485/89/35    ộ           số 71     ản    số 

75 P ư n  10    ộ    y n s   ữ      Anh N  yễn Q  n   n  V. 

[6]  ăn  ứ     H     n       án n   n  y 06/8/2007,   i    n    y 

     á   ươn  s , Biên n  n n  y 26 7 2007    Kế     n  iá    n  số 

1902  54B n  y 10 7 2017     P  n  i n KHHS  ại T  n    ố H      Min , 

Hội   n             ơ s   á    n  n  y 06 8 2007  iữ  n  yên  ơn        ơn 

 ã     ế        n  dân s       án n  ,    n    ,  ên  án n          ơn; bên 

mua n      n  yên  ơn;  ối  ư n       án    n   485/89/35, số  i n      án 

n      50 000 000   n ; n  yên  ơn  ã  i    i n         ơn,     ơn  ã  i   n   

    n  yên  ơn;   y  n iên,       n    ư   ư     n    ứn         ứn       

theo q y   n        á        

[7] D   i         á       ừ nă  2007 nên      nội   n   ư   Hội   n  

       á    n   iải   yế     n          n     án n y    Bộ      D n s  nă  

2005   iế         B DS 2005          n     nă  2005   iế          NO 2005   

T      y   n   ại Đi   134, Đi   450     B DS 2005     NO 2005       n  

  ứ        n       án n       ải  ư          n   ăn  ản,      n    ứn       

  ứn        T  n    ư n        á         y   n    n    ứ   i          n s     

 i    i n     i            i            á   ên    n     n               yê      

     ộ        á   ên, T   án,  ơ    n n   nướ            y n   á    yế    n  

  ộ   á   ên       i n   y   n       n    ứ       i           n   ộ     i  ạn; 

  á    i  ạn          n        i n      i            i u. Tuy nhiên,    n  
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  ư n            ế n y,        ơn    n   ến T   án  ể    n    y    iến nên     

   T   án      n   n    yế    n    ộ   á   ên       i n   y   n       n    ứ  

     i             ũn     n      ế    ả,    nế   ăn  ứ       y   n    ên  ể 

  yên  ố       n      i  ,             ả   á               n      i         n  

  ả   i      á    yế    n     n   ản án s     n   ả   ả . D    y, T   án 

   n    n   nh   yế    n    ộ   á   ên       i n   y   n       n    ứ      

 i            ũn     n   ăn  ứ     s   i   ạ           n    ứ            n  

     án n    ể   yên  ố  i             án n       i  . 

[8] T      ả    y   n   ại    ản 2 Đi u 129     Bộ      D n s  nă  

2015    n    ư n      gi          n s   ã  ư    á       ằn   ăn  ản n ưn   i 

  ạ    y   n        ộ       n    ứn ,   ứn           ộ   ên       á   ên  ã 

      i n    n      i    n    n  ĩ        n   i                 yê           ộ  

 ên       á   ên, T   án      yế    n    n  n  n  i            i          ; 

t  n    ư n      n y,  á   ên    n    ải       i n  i     n    ứn ,   ứn  

    ; Hội   n                y   y     iải   á   ữ   i    ể          n       

tr n     án n y   i       n   i             án n   n y,  ên  án n    ã    n 

   n  n  ĩ      i   n        ên     n  ,  ên     n    ã       i n   n  n  ĩ  

      n    án      ên  án n    T      , Hội   n              n  n yê      

   i  i n     n  yên  ơn,   n  n  n H     n       án n   n  y 06 8 2007 

 iữ  Anh Dươn  Mạn  H    Anh N  yễn Q  n   n  V. Anh Dươn  Mạn  H 

 ư     y n  iên     ới  á   ơ    n n   nướ            y n       i n         

s n   ên   ướ   ạ n   485/89/35. 

[9] V  án       n s  sơ     : T  n          n     án n y       n       

      n    n s       án n  , nguyên  ơn yê        n  n  n       n      

 án n    ư   Hội   n              n  n nên        y   n   ại    ản 3 Đi   27, 

   ản 2 Đi   26     N      yế  số 326 2016 UBTVQH14 n  y 30   án  12 

nă  2016      y   n T ư n     Q ố   ội   y   n      ứ     ,  iễn,  iả , 

   , nộ ,   ản       s    n  án               T   án,     ơn   ải      án       n 

s  sơ       ối  ới    án    n      iá n ạ      300.000   n .   i n  n    iến 

   n  y n     n  yên  ơn s  nộ  án        y         ơn  

V   á       ên, 

  YẾ  ĐỊ  : 

 ăn  ứ     k  ản 3 Đi   26, Đi   273     Bộ      Tố   n    n s  nă  

2015; Bộ      Dân s  nă  2005;      n     nă  2005; N      yế  số 

326 2016 UBTVQH14 n  y 30   án  12 nă  2016      y   n T ư n     

Q ố   ội   y   n      ứ     ,  iễn,  iả ,    , nộ ,   ản       s    n  án     

          T   án; 

1. C    n  n yê         i  i n     n  yên  ơn    Anh Dươn  Mạn  H. 

1.1.   n  n  n H     n       án n        n  ộ  ăn n   số 485/89/35 

 ư n  Đ,   ư n  P,    n Q, T  n    ố H      Min  theo  i y   ứn  

n  n   y n s   ữ  n          y n s    n        số 15591 2003 n  y 
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11/11/2003 do  y   n n  n   n    n    V   T  n    ố H      Min      

    n  y 06 8 2007  iữ  Anh Dươn  Mạn  H    Anh N  yễn Q  n   n  

V. 

1.2. Anh Dươn  Mạn  H  ư     y n  iên     ới  á   ơ    n n   nướ  

          y n       i n         s n   ên   ướ   ạ n   số 485/89/35  ư n  

Đ,   ư n  P,    n Q, T  n    ố H      Min   ừ     s   ữ     Anh 

N  yễn Q  n   n  V theo  i y   ứn  n  n   y n s   ữ  n          y n 

s    n        số 15591 2003 n  y 11 11 2003 do  y   n nhân dân    n 

   V   T  n    ố H      Min      sang cho Anh Dươn  Mạn  H      

  y   n        á      . 

2.  n phí sơ     : 

- Anh N  yễn Q  n   n  V   ải nộ  án       n s  sơ         300.000 

(Ba   ă  n   n    n     i n  n s     n  y n     Anh Dươn  Mạn  H   n    

nộ  án        y     Anh N  yễn Q  n   n  V. 

- T ả  ại     Anh Dươn  Mạn  H số  i n  ạ  ứn  án      ã nộ  (1250000 

  n        Biên   i      ạ  ứn  án    ,        T   án số 0017364 ngày 

28/11/2016       i     T i   n  án   n s     n    V    

3.  á   ươn  s       y n      ơn   án   á     n     i  ạn 15 n  y  ể  ừ 

n  y   yên án,  ươn  s    n       ại   iên             n           i   yên án 

               n   án         i  ạn   án   á    n   ừ n  y n  n  ư    ản án 

      ư    ốn   ạ        . 

4. T ư n       ản án,   yế    n   ư     i   n         y   n   ại Đi   2 
     T i   n  án   n s      n ư i  ư     i   n  án   n s , n ư i   ải   i   n  

án   n s       y n   ỏ      n   i   n  án,   y n yê        i   n  án,    n  y n 

  i   n  án          ưỡn    ế   i   n  án        y   n   ại  á  Đi   6, 7,    9 

     T i   n  án   n s ;    i  i     i   n  án  ư         i n        y   n   ại 

Đi   30      T i   n  án   n s   

Nơi     : 
-  á   ươn  s ; 

- TAND TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- VKSND    n    V  ; 

-   TH DS    n    V  ; 

-  ư : VT,    sơ    án  

  AY M    ỘI ĐỒ   X   X        M 

   M      – C Ủ   A   I     A 

(Đ      

 

 guyễn  ồ  hanh Bạch 

 


